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ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)
TUYỂN NHÓM CHUYÊN GIA KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG PHÂN LOẠI, LƯU GIỮ, CHUYỂN GIAO VÀ THU GOM CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT VÀ ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM  
1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN

Khoa Luật, Trường Kinh tế, luật và quản lý nhà nước, trực thuộc trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở đào tạo luật có uy tín tại khu vực miền Nam nói riêng và cả nước nói chung. Với sứ mệnh đào tạo ra những cử nhât luật không chỉ vững luật thực định mà còn sâu sát với thực tế, Khoa luật hướng đến các nghiên cứu ứng dụng. 
Dự án “Nâng cao nhận thức pháp luật và tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cộng đồng trong phân loại, lưu giữ, chuyển giao và thu gom chất thải rắn sinh hoạt” do Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (JIFF), Liên Minh Châu Âu tài trợ thông qua dự án “Tăng cường Pháp luật và Tư pháp tại Việt Nam (EUJULE). Dự án JIFF được Tổ chức Oxfam tại Việt Nam quản lý và Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh nhận tài trợ từ JIFF và triển khai dự án trong từ tháng 11/2021 – 10/2022 tại 3 phường trên địa bàn Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Theo thông tin trên website của Sở Tài Nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh trung bình 9.500 tấn rác thải sinh hoạt
. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI đã thông qua chỉ tiêu đến năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh đạt tỷ lệ xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ mới hiện đại (đốt phát điện) và tái chế đạt ít nhất 80%, hướng tới năm 2030 đạt 100%. Để đạt được mục tiêu này và để khẳng định “rác thải là tài nguyên” thì điều quan trọng nhất chính là thực hiện tốt khâu: phân loại, lưu giữ, chuyển giao và thu gom rác thải sinh hoạt. Đồng thời, việc thực hiện các khâu trên cần sự phối hợp giữa: chính quyền, đơn vị thu gom rác và người dân. Dự án nhằm tham gia đóng góp ý kiến vào việc ban hành các Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho chị em phụ nữ và học sinh trung học phổ thông trong giai đoạn phân loại, lưu trữ và chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt. Để có cơ sở đóng góp ý kiến cho cơ quan quản lý và nâng cao nhận thức cho phụ nữ và học sinh THPT tại địa phương, dự án tiến hành nghiên cứu thực trạng phân loại, lưu giữ, thu gom, chuyển giao rác thải và thực hiện thí điểm mô hình thùng rác cầu vồng trên địa bàn Quận Gò Vấp để góp ý cho quyết định của UBND TPHCM về xử lý chất thải rắn sinh hoạt. 

Quận Gò Vấp là một quận nội thành với diện tích đất tự nhiên là 19,2 km2, cách trung tâm thành phố 7km. Quận Gò Vấp là cửa ngõ nối liền trung tâm thành phố với các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Tây Ninh và Bình Dương. Theo số liệu thống kê dân số vào năm 2020, Quận Gò Vấp có số dân đông thứ ba thành phố (hơn 676.000 người) với các thành phần dân cư đa dạng thuộc nhiều ngành nghề trong xã hội. Do vậy, việc thí điểm nghiên cứu trên địa bàn quận Gò Vấp mang tính khá toàn diện, có khả năng phản ánh được các vấn đề phát sinh và mang tính dự đoán tác động của các biện pháp thay đổi tích cực nếu mô hình được nhân rộng. Hiện nay, hoạt động phân loại, lưu trữ, thu gom và chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận Gò Vấp chưa đạt hiệu quả, chưa tận dụng được nguồn lợi mà rác mang lại.

Khảo sát, phân tích, đánh giá và báo cáo hiện trạng tình hình phân loại, lưu giữ, chuyển giao và thu gom chất thải rắn sinh hoạt dựa trên nguyên tắc “quyền và nghĩa vụ” phải song hành với nhau: quyền sống trong môi trường trong lành thì nghĩa vụ là phải bảo vệ môi trường và “lợi ích đi đôi với trách nhiệm”. Hoạt động khảo sát thực trạng là tiền đề, tạo cơ sở xác định những vướng mắc, khó khăn của dự án, đồng thời kết quả của khảo sát thực trạng và tham vấn cộng đồng cũng là cơ sở để thể hiện tiếng nói của người dân trong việc chọn lựa địa điểm là điểm tập kết, đặt thùng rác thu gom rác thải sinh hoạt từ các hộ gia đình. Hoạt động khảo sát là cơ sở thực tế để nghiên cứu các quy phạm pháp luật, từ đó đóng vai trò quan trọng trong quá trình vận động chính sách và nâng cao nhận thức cho người dân. 
Ban quản lý dự án “Nâng cao nhận thức pháp luật và tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cộng đồng trong phân loại, lưu giữ, chuyển giao và thu gom chất thải rắn sinh hoạt” đang tìm kiếm chuyên gia/ nhóm chuyên gia thực hiện khảo sát, phân tích, đánh giá và báo cáo hiện trạng cũng như việc thực hiện các quy định của pháp luật việt nam về phân loại, lưu giữ, chuyển giao và thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh. 
2. MỤC TIÊU 
Thực hiện khảo sát, phân tích, đánh giá và báo cáo hiện trạng cũng như việc thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam về phân loại, lưu giữ, chuyển giao và thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh (cụ thể là tại 03 phường: phường 12, phường 13 và phường 17 Quận Gò Vấp). Với phương pháp tiếp cận từ các thành viên hộ gia đình và các em học sinh cấp 3, từ đó tìm ra phương pháp truyền thông hiệu quả để thực hiện đúng quy định của pháp luật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Chúng tôi sẽ đưa ra mô hình thùng rác phù hợp với từng loại rác để đạt hiệu quả trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân. Trên cơ sở đó, sẽ thay đổi hành vi và nhận thức của người dân trong phân loại, lưu giữ và chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt. 
Mục tiêu cụ thể: Phân tích hiện trạng về phân loại, lưu giữ, chuyển giao và thu gom chất thải rắn sinh hoạt và nhận thức người dân, bao gồm:
· Khảo sát nhận thức đối tượng (thành viên hộ gia đình) về phân loại, lưu giữ, chuyển giao và thu gom chất thải rắn sinh hoạt và kiểm soát ô nhiễm từ rác thải theo quy định của Luật bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như các Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 
· Phân tích hiện trạng tình hình về phân loại, lưu giữ, chuyển giao và thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại 03 phường (phường 12, phường 13 và phường 17 Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh).
· Tổng quan tài liệu và chính sách về phân loại, lưu giữ, chuyển giao và thu gom chất thải rắn sinh hoạt.
· Nắm bắt nhu cầu trợ giúp pháp lý của người dân trong các vấn đề liên quan đến phân loại, lưu giữ, chuyển giao và thu gom chất thải rắn sinh hoạt.
3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Phạm vi nội dung: 
khảo sát, phân tích, đánh giá và báo cáo hiện trạng cũng như việc thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam về phân loại, lưu giữ, chuyển giao và thu gom chất thải rắn sinh hoạt
Thời hạn: 
Tháng 3 năm 2022 
Địa điểm thực hiện dự án: 
03 phường (phường 12, phường 13 và phường 17) Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Phạm vi đối tượng:
Hộ gia đình, cá nhân
4. CÁC CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
· Việc phân loại, lưu giữ, chuyển giao và thu gom chất thải rắn sinh hoạt và nhận thức người dân hiện nay như thế nào? 
· Những khó khăn còn tồn tại trong phân loại, lưu giữ, chuyển giao và thu gom chất thải rắn sinh hoạt là gì? 
· Ai là người tiến hành phân loại, chuyển giao và thu gom chất thải rắn sinh hoạt? 
· Việc tập kết và thu gom chất thải rắn sinh hoạt ở địa phương thực hiện như thế nào?
· Địa điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt ở địa phương đã có chưa? Có đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường và mỹ quan đô thị không?
· Các quy định của pháp luật hiện nay đã phù hợp chưa?
· Phương thức truyền thông nào đang được địa phương sử dụng để tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về phân loại, lưu giữ, chuyển giao và thu gom chất thải rắn sinh hoạt?
· Phương thức truyền thông nào thích hợp để nâng cao nhận thức của người dân trong hoạt động phân loại, lưu giữ, chuyển giao và thu gom chất thải rắn sinh hoạt? 
· Người dân có nhu cầu trợ giúp pháp lý về phân loại, lưu giữ, chuyển giao và thu gom chất thải rắn sinh hoạt không? 
5. NHIỆM VỤ CỦA TƯ VẤN
	STT
	Hạng mục
	Nội dung

	1
	Thiết kế phiếu khảo sát cho các đối tượng:

· Hộ gia đình
· Cán bộ quản lý địa phương

· Đơn vị thu gom chất thải rắn sinh hoạt
	1. Đối tượng khảo sát: Hộ gia đình, cán bộ quản lý địa phương, đơn vị thu gom chất thải rắn sinh hoạt

2. Xác định vấn đề nghiên cứu: (1) việc thực hiện phân loại, lưu giữ, tập kết và thu gom chất thải rắn sinh hoạt dưới góc nhìn của đối tượng nghiên cứu; (2) mức độ tiếp cận các quy định của pháp luật về phân loại, lưu giữ, chuyển giao và thu gom chất thải rắn sinh hoạt như thế nào, có khó khăn, vướng mắc gì và nhu cầu của từng nhóm đang gặp phải.

3. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề nghiên cứu

4. Đưa ra các thang đo phù hợp với mục đích của nghiên cứu

5. Kiểm tra lại phiếu khảo sát đạt yêu cầu của chuyên gia tư vấn phân tích dữ liệu SPSS.   

	2
	Phát phiếu và thu thập phiếu khảo sát
	1. Phát phiếu khảo sát đến các hộ gia đình, cán bộ quản lý và đơn vị thu gom chất thải rắn sinh hoạt
2. Thu thập và kiểm tra số phiếu

	3
	Xử lý, phân tích số liệu từ Phiếu khảo sát về phân loại, lưu giữ, chuyển giao và thu gom chất thải rắn sinh hoạt theo quy định của Luật bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như các Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
	1. Nhập số liệu từ Phiếu khảo sát vào phần mềm thống kê SPSS
2. Thực hiện phân tích thông số về khảo sát nhân tố khám phá (EFA):

· Điều kiện phân tích EFA: t1nh tương quan giữa các biến quan sát, kiểm định tổng thể mô hình.

· Tiêu chuẩn phân tích EFA: tổng phương sai trích, hệ số tái nhân tố…

3. Đưa ra kết quả về tầm quan trọng của các biến quan sát trong Phiếu khảo sát.

	4
	Thực hiện 04 các báo cáo chuyên đề tại 03 khu dân cư (UBND phường 12, 13 và 17 quận Gò Vấp) và 01 báo cáo chuyên đề cho dân cư quận Gò Vấp nói chung với các nội dung liên quan, như: (1) tham khảo kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới về việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; (2) Nghiên cứu về vai trò và lợi ích của việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; (3) Đánh giá khung pháp lý hiện hành về phân loại, lưu giữ, chuyển giao và thu gom chất thải rắn sinh hoạt: phù hợp hay không? Cần góp gì không? (4) Hiện trạng phân loại, lưu giữ, chuyển giao và thu gom chất thải rắn sinh hoạt.
	1. Tìm hiểu mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt của các nước trên thế giới, bao gồm các nước đã phát triển và đang phát triển, trong đó phải có nước tương đồng với trình độ phát triển kinh tế xã hội với Việt Nam. Nêu các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam từ các mô hình đó. 

2. Viết một bài báo cáo tổng hợp về mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt của các nước trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam.

3. Viết một bài báo cáo về vai trò và lợi ích của việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.
4. Viết một bài báo cáo về đánh giá khung pháp lý hiện hành về phân loại, lưu giữ, chuyển giao và thu gom chất thải rắn sinh hoạt: phù hợp hay không? Cần góp gì không?
5. Viết một bài báo cáo về Hiện trạng phân loại, lưu giữ, chuyển giao và thu gom chất thải rắn sinh hoạt dựa trên kết quả xử lý, phân tích số liệu từ Phiếu khảo sát về phân loại, lưu giữ, chuyển giao và thu gom chất thải rắn sinh hoạt theo quy định của Luật bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như các Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
6. Thiết kế và in ấn băng rôn – poster cho báo cáo chuyên đề
7. Thiết kế các hoạt động truyền thông cho các  báo cáo chuyên đề tại UBND Quận Gò Vấp, 3 phường (phường 12, phường 13 và phường 17): đóng kịch? Trò chơi tương tác? Video phóng sự?
8. Tổ chức các buổi Báo cáo chuyên đề tại Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp, 3 phường (phường 12, phường 13 và phường 17): thực hiện hình thức truyền thông đã chọn ở mục 7 trên. 


6. SẢN PHẨM MONG ĐỢI
 Sản phẩm giao nộp:
(1) Đề cương và Kế hoạch hoạt động chi tiết được Ban quản lý dự án thông qua.
(2) Mẫu phiếu khảo sát;
(3) Các kết quả nghiên cứu theo mục của ToR này.
(4) Kịch bản tổ chức báo cáo chuyên đề (phương thức truyền thông) 
(5) Mẫu poster và băng-rôn cho báo cáo chuyên đề
(6) Báo cáo chi tiết cuối cùng bao gồm công việc đã hoàn thành, xác định các hoạt động cần tiếp tục thực hiện và các phụ lục nếu có.
Các sản phẩm cuối cùng được nộp bằng bản in cứng và bản mềm bằng tiếng Việt.

7. YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN VÀ KINH NGHIỆM

Tuyển nhóm tư vấn (tối đa 04 chuyên gia tư vấn) làm việc để hoàn thành các nhiệm vụ của Điều khoản tham chiếu này. 
Yêu cầu đối với các chuyên gia tư vấn: 
· Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành về luật, môi trường (bằng thạc sĩ, tiến sĩ sẽ là lợi thế) thuộc một trong các lĩnh vực chuyên môn về xã hội, kinh tế, luật, đặc biệt là luật môi trường.
· Có khả năng sử dụng phần mềm SPSS (hoặc phần mềm thống kê xử lý số liệu tương tương). 
· Có hiểu biết về lĩnh vực giới và phân tích vấn đề về giới để xem xét nhu cầu khác nhau giữa hai giới, sẽ là một lợi thế.
· Có kỹ năng viết, phân tích, tổng hợp, thuyết trình và tổ chức.
· Thành thạo tiếng Anh là một lợi thế.
· Tính trung thực trong nghiên cứu. 
8. THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ THEO DÕI TIẾN ĐỘ

	Thời gian
	Hoạt động

	Tháng 3 năm 2022
	· Tìm hiểu các vấn đề nghiên cứu, đưa ra mục tiêu của khảo sát.
· Thống nhất với Ban quản lý dự án về thang đo tiềm năng và các biến quan sát
· Đưa ra Phiếu khảo sát và Phiếu tham vấn cộng đồng về địa điểm đặt thùng rác

	Tháng 4 năm 2022
	· Thực hiện khảo sát tại địa bàn 

· Nhập số liệu từ Phiếu khảo sát vào phần mềm thống kê SPSS
· Đưa ra kết quả phân tích từ Phiếu khảo sát và Phiếu tham vấn cộng đồng về địa điểm đặt thùng rác

	Tháng 4 năm 2022
	· Viết một bài báo cáo tổng hợp về mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt của các nước trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam.

· Viết một bài báo cáo về vai trò và lợi ích của việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.
· Viết một bài báo cáo về đánh giá khung pháp lý hiện hành về phân loại, lưu giữ, chuyển giao và thu gom chất thải rắn sinh hoạt: phù hợp hay không? Cần góp gì không?
· Viết một bài báo cáo về Hiện trạng phân loại, lưu giữ, chuyển giao và thu gom chất thải rắn sinh hoạt dựa trên kết quả xử lý, phân tích số liệu từ Phiếu khảo sát về phân loại, lưu giữ, chuyển giao và thu gom chất thải rắn sinh hoạt theo quy định của Luật bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như các Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
· Lập kế hoạch tổ chức báo cáo chuyên đề, thiết kế và in ấn poster, băng-rôn 

· Tổ chức các buổi Báo cáo chuyên đề tại Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp, 3 phường (phường 12, phường 13 và phường 17) và tại trường THPT Nguyễn Công Trứ và trường THPT Gò Vấp.


9. QUẢN LÝ RỦI RO
	Rủi ro
	Mức độ
	Hướng xử lý

	Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp 
	Thấp
	Chuyên gia tư vấn sẽ xử lý theo hướng kết hợp cả online và offline. 


10. KINH PHÍ CHO TƯ VẤN
Kinh phí thực hiện được xác định dựa trên trình độ, kinh nghiệm của chuyên gia và theo thỏa thuận phù hợp với quy định của dự án và nhà tài trợ.

Chuyên gia được chọn sẽ được ký kết Hợp đồng theo quy định của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM và phù hợp với quy định của nhà tài trợ. Trong đó, chuyên gia được lựa chọn cần chịu trách nhiệm về việc mua các loại bảo hiểm nghề nghiệp, y tế, tai nạn và các khoản tương tự khác trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn; Trả các loại thuế như thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam (Dự án sẽ khấu trừ 10% thuế TNCN trước khi trả kinh phí cho cá nhân thực hiện hợp đồng).
Ban quản lý dự án cần phải có thời gian trong vòng 5 ngày làm việc để xem xét, phê chuẩn bất kỳ kết quả nghiên cứu nào trước khi ủy quyền chi trả. 
Ban quản lý dự án sẽ trả cho chuyên gia tư vấn thông qua chuyển khoản ngân hàng theo tài khoản của chuyên gia tư vấn (chi tiết được cung cấp trong Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn) dựa trên sự chấp thuận của Ban quản lý dự án đối với các sản phẩm đã nêu trong Điều khoản tham chiếu.
11. HỖ TRỢ HÀNH CHÍNH 
Ban quản lý dự án sẽ hỗ trợ các công việc sau:

· Gửi Thư ngỏ đến các cơ quan hữu quan. 
· Hỗ trợ tổ chức các hội thảo/ Báo cáo chuyên đề để chuyên gia tư vấn trình bày các báo cáo.
· Hỗ trợ việc cung cấp các tài liệu tham khảo do bên Ban quản lý dự án có. 
12. HỔ SƠ ỨNG TUYỂN
· Sơ yếu lý lịch (CV) của tất cả các thành viên nhóm tư vấn, trong đó có tóm tắt các hoạt động có liên quan.
· Các bằng cấp thể hiện trình độ chuyên môn, kinh nghiệm: bằng tốt nghiệp đại học, cao học…
· Đề xuất kế hoạch chi tiết và ngân sách thực hiện (theo mẫu đính kèm).
Cách ứng tuyển:

· Hồ sơ xin gửi về địa chỉ email:  lawueh.oxfam@ueh.edu.vn 
· Thời hạn: hồ sơ nộp về trước 17h ngày 26/3/2022
· Tiêu đề hồ sơ: Dự án Khoa Luật UEH_Oxfam_Ứng tuyển nhóm tư vấn
� � HYPERLINK "http://www.donre.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=/tintuc/&Category=Th%c3%b4ng+tin+t%c3%b4%cc%89ng+h%c6%a1%cc%a3p+trong+li%cc%83nh+v%c6%b0%cc%a3c+m%c3%b4i+tr%c6%b0%c6%a1%cc%80ng&ItemID=8885&Mode=1" \h �http://www.donre.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=/tintuc/&Category=Th%c3%b4ng+tin+t%c3%b4%cc%89ng+h%c6%a1%cc%a3p+trong+li%cc%83nh+v%c6%b0%cc%a3c+m%c3%b4i+tr%c6%b0%c6%a1%cc%80ng&ItemID=8885&Mode=1�
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